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Môn thi: NGỮ VĂN
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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài. Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.
(http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/nuoi-duong-tam-hon-noi-chinh-ban.html)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt?
Câu 2. Anh/ chị hiểu như thế nào về đoạn (2): Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.
Câu 3. Việc nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
Câu 4. Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do chọn thông điệp đó.
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về hậu quả của việc “bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại” đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay được gợi ở phần Đọc hiểu. 
[bookmark: _GoBack]Câu 2. (5,0 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ sau trích trong bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) để nhận xét vẻ đẹp lãng mạn trong cảm hứng sáng tác của nhà thơ:
Thương nhau chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa,chăn sui đắp cùng.
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô
Nhớ sao lớp học i tờ
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo
Nhớ sao tiếng mỏ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa”.
                                                                   -----------HẾT----------
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.






HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	Nghị luận
	0.5

	
	2
	Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Đoạn này có thể hiểu là :
- Chính chúng ta lựa chọn và quyết định để làm nên một tâm hồn tốt đẹp hay u ám.
- Mỗi người phải nỗ lực làm đẹp cuộc sống, tâm hồn của mình; đừng nên trông chờ vào người khác.
	1.0

	
	3
	Việc nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa 
- Hướng con người tới những giá trị tốt đẹp; tránh xa những điều tối tăm, u ám.
- Tâm hồn đẹp sẽ giúp chúng ta tự tin, yêu đời; nhận ra những điều giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa đối với tâm hồn.
	0.5




	
	4
	- Thông điệp tâm đắc nhất: Con người phải nỗ lực không ngừng để làm nên một cuộc sống tốt đẹp.
- Lý giải:
+ Nhiều người vẫn đang loay hoay đi tìm lời giải về hạnh phúc, giá trị sống đích thực mà quên mất đáp án tồn tại ngay trong họ.
+ Cuộc sống và lòng người đang có nhiều biến đổi, nếu mỗi người biết tự ý thức làm đẹp tâm hồn cuộc sống này sẽ đáng yêu biết bao.
	1.0





	II
	
	Làm văn
	

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 từ) bày tỏ suy nghĩ của bản thân về việc “bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại”  đối với  tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay được gợi ở phần Đọc hiểu. 
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ
Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
 ( Nếu HS viết từ 2 đoạn trở lên thì không cho điểm cấu trúc)
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về về việc “bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại”  đối với  tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay.
	0.25




0.25


	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; các phương thức biểu đạt, nhất là nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Cụ thể:
c.1. Câu mở đoạn: Dẫn ý liên quan (có thể lấy cảm hứng từ văn bản ở phần Đọc hiểu); nêu vấn đề cần nghị luận: hiện tượng về việc “bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại”.
c.2. Các câu phát triển đoạn:
    * Giải thích:
- Hình ảnh ẩn dụ:
+ Bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn: những người không biết làm cho đời sống tinh thần của mình trở nên phong phú, tươi mới; họ lựa chọn và hài lòng với lối sống khô khan, thờ ơ, vô cảm với mọi người và chính mình...
+ Mọc đầy cỏ dại: những kẻ không biết tu dưỡng tâm hồn; để mặc những điều xấu xa, đen tối xâm nhập tâm hồn...
=> Lối sống hưởng thụ, dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội hiện nay; hiện tượng sống buông thả, bất chấp hậu quả, bỏ mặc tương lai; quan niệm sống vị kỷ, hài lòng với những dục vọng tầm thường, thấp hèn; sống thiếu lý tưởng, mục tiêu phấn đấu; sống nhạt nhẽo, vô vị...
    * Bàn luận
- Nêu tác hại: tạo ra những nhân cách tầm thường, mở ra cơ hội cho những suy nghĩ, hành vi đen tối len lỏi vào cuộc sống; tạo nên một lớp người sống hoặc khô khan hoặc buông thả ảnh hưởng đến gia đình và xã hội; cuộc sống ngày càng trở nên u ám hơn, đất nước thiếu đi những công dân tốt ngược lại đầy rẫy những nhân cách tha hóa tác động xấu đến cộng đồng.
- Chỉ ra nguyên nhân: mỗi người chưa tìm ra cho mình một ý nghĩa, động lực sống đích thực; những lối suy nghĩ ảo tưởng, chạy theo những hạnh phúc phù phiếm, những niềm vui sa đọa; lối sống đua đòi, thể hiện bản thân bằng những hành vi phản cảm, trái đạo lý; gia đình, xã hội ngày càng thực dụng, khô khan; giáo dục chạy theo thành tích mà không chú trọng giá trị nhân bản; đào tạo tâm hồn...
c.3. Câu kết đoạn: Nêu những bài học thiết thực cho bản thân (cố gắng làm đẹp cuộc sống của mình và mọi người; rèn luyện lối sống ấy từ những việc nhỏ nhất; luôn nỗ lực tìm thấy giá trị sống, hạnh phúc đích thực từ những điều giản đơn; tạo nên sợi dây gắn kết yêu thương trong gia đình và ngoài xã hội...).
	1.00

	
	
	d. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. ( Sai từ 2 lỗi trở lên sẽ không tính điểm này)
	0,25

	
	2
	Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu).Từ đó nhận xét vẻ đẹp lãng mạn trong cảm hứng sáng tác của nhà thơ.
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.               
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu).Nhận xét vẻ đẹp lãng mạn trong cảm hứng sáng tác của nhà thơ.
	(0,25)

	
	
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:
a. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm ,đoạn trích
b. Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu): 
* Về nội dung:
-  Hai câu đầu là hình ảnh chân thực về đời sống, gian nan cực khổ mà ấm áp  tình quân dân:“Thương nhau chia củ sắn lùi /Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”:
+ Sắn  lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui là những hình ảnh cụ thể chân thực cho thấy cuộc sống kháng chiến vô cùng thiếu thốn.
+ Động từ chia, sẻ, đắp cùng thể hiện nghĩa tình cảm động giữa người dân Việt Bắc và cán bộ kháng chiến. Họ đã chia sẻ với nhau từ miếng ăn ngày đói đến hơi ấm trong đêm giá lạnh. 
+ Tình thương đem đến cho họ sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, là cội nguồn sâu xa nhất của nỗi nhớ và tình nghĩa thủy chung.
- Hai câu tiếp theo là hình ảnh người mẹ kết tinh hình ảnh con người và cuộc sống kháng chiến:“Nhớ người mẹ nắng cháy lưng/Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô”:
+ Câu thơ miêu tả hình ảnh cụ thể, quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của người dân: những người mẹ địu con làm rẫy, làm nương.
+ Hình ảnh ẩn dụ: “nắng cháy” gợi ra vạt nương ngập nắng, gợi ra tia nắng gay gắt chói chang làm cháy rát lưng người mẹ. Người đọc liên tưởng đến sự chắt chiu, tần tảo, cần cù…
+ Nhắc đến người mẹ là nhắc đến “lưng” gợi nhớ câu thơ Mặt trời của bắp, em nằm trên lưng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, bóng tròn che lưng mẹ trong bài thơ “Bóng cây Kơ- nia”. Cách nói hoán dụ gợi hình ảnh người mẹ Việt Bắc suốt đời gian khổ mà giàu đức hi sinh.
- Sáu câu còn lại: Nhớ về Việt Bắc là nhớ về thiên nhiên, về cuộc sống sinh hoạt kháng chiến một thời khó phai trong tâm khảm mỗi người:
“Nhớ sao lớp học I tờ
…
Chày đêm nện cối đều đều suối xa”
+ Điệp từ “nhớ” điệp trùng thể hiện nỗi nhớ dạt dào; 
+ “Lớp học I tờ” là hình ảnh cảm động cho phong trào Bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ trong điều kiên chiến tranh khốc liệt, trường kì;
+ Dù trong  cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn có tinh thần lạc quan yêu đời. Trong gian khổ, người kháng chiến vẫn có những đêm liên hoan đầm ấm tình quân dân, cất cao giọng hát lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.
+ Những cảnh tượng bình dị, thân thuộc của cuộc sống nơi núi rừng còn hiện ra trong âm thanh rất gợi cảm của “tiếng mõ rừng chiều, chày đêm nện cối, tiếng suối xa”. Những âm thanh vừa gợi cảm giác êm đềm yên ả, vừa phảng phất chút tiêu vắng hoang sơ, cho thấy tình cảm thắm thiết, nỗi nhớ thương sâu đậm…
 * Về nghệ thuật:
- Giọng thơ ngọt ngào tâm tình tha thiết,  điệp cú pháp “nhớ sao”,…
- Cách ngắt nhịp thơ lục bát hài hoà cân đối, tạo nên nốt nhạc đằm thắm. Hình ảnh thơ chân thực gợi cảm đã  thể hiện sâu sắc nỗi nhớ, chính là tình cảm sâu nặng của người cán bộ cách mạng với thiên nhiên và con người Việt Bắc.
- Cái tôi trữ tình ở đoạn thơ hoà nhập với cái ta chung. Bức tranh Việt Bắc hiện lên qua nỗi nhớ của người về xuôi trong hoài niệm có ba mảng thống nhất và hòa nhập với nhau: nỗi nhớ  thiên nhiên núi rừng Việt Bắc, nhớ con người và nhớ những kỉ niệm về cuộc kháng chiến gian khổ mà chan chứa nghĩa tình. 
*Vẻ đẹp lãng mạn: Đoạn thơ trong Việt Bắc được nhìn qua hoài niệm của người cán bộ viề xuôi trong giây phút chia tay với nhân dân. Hình ảnh thơ giản dị, đậm tính dân tộc gắn liền với Việt Bắc- cái nôi của cách mạng.
c. Đánh giá
        - Khẳng định lại giá trị, ý nghĩa của 2 đoạn thơ;
       - Bài học cuộc sống được rút ra: tấm lòng thuỷ chung cách mạng, tình yêu thiên nhiên, niềm lạc quan yêu đời…

	(4.00) 
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	4. Sáng tạo                                                    
            Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	(0,25)

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         
            Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	( 0,25)
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Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)




Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
             Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
 Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những ngoại hình và hoàn cảnh khác nhau không bao giờ trùng lặp. Hãy gọi mỗi cuộc đời như vậy là một bộ phim - những bộ phim cuộc đời con người. Ai cũng có bộ phim cuộc đời của riêng mình, bất kể đó là kẻ hành khất hay một vị vua. Trong bộ phim cuộc đời ấy, chúng ta vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn kiêm diễn viên và thậm chí kiêm khán giả nữa. Nhưng có mội sự thật đáng tiếc, thay vì làm đạo diễn điều khiển cuộc đời mình, dường như chúng ta lại thích thú hơn với việc làm khán giả cho bộ phim của người khác, từ người thân quen, người trong các mối quan hệ xã giao hay thậm chí là người hoàn toàn xa lạ. Việc tình nguyện làm khán giả cho người khác là một thói quen nguy hiểm. Nó không chỉ làm bạn hao phí nhiều thời gian, sinh lực mà còn khiến bạn quen với thế bị động, bị động theo dõi người khác và rồi bị động luôn với chính cuộc đời mình. Cứ như vậy, cuộc đời bạn ai sẽ đóng thay đây hay nói đúng hơn, cuộc đời bạn ai sẽ sống thay?
(Sống như ngày mai sẽ chết, Phi Tuyết, Nxb Thế giới, tr. 10 - 11)
Câu 1:  Chỉ ra phương thức biểu đạt?
Câu 2: Theo tác giả trong bộ phim cuộc đời của mình mỗi người chúng ta đóng vai trò gì?
Câu 3: Vì sao tác giả bài viết lại cho rằng: Việc tình nguyện làm khán giả cho người khác là một thói quen nguy hiểm?
Câu 4: Theo anh /chị, vì sao nhiều bạn trẻ ngày nay có xu hướng hứng thú với vai trò khán giả trong bộ phim cuộc đời của người khác hơn là làm đạo diễn của bộ phim cuộc đời mình?
Phần II: Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ việc đọc hiểu đoạn trích, hãy soi chiếu vào bản thân và viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời cho câu hỏi: Bạn đã sống cuộc đời của chính mình chưa?
Câu 2. (5,0 điểm):
Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ sau trích trong bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) để nhận xét vẻ đẹp lãng mạn trong cảm hứng sáng tác của nhà thơ.
Thương nhau chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa,chăn sui đắp cùng.
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô
Nhớ sao lớp học i tờ
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo
Nhớ sao tiếng mỏ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa”.
                                                                   -----------HẾT----------
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	Nghị luận
	0.5

	
	2
	Theo tác giả trong bộ phim cuộc đời  của mình mỗi người chúng ta đóng vai trò : vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn kiêm diễn viên và thậm chí kiêm khán giả nữa.
	1.0

	
	3
	Tác giả bài viết lại cho rằng: việc tình nguyện làm khán giả cho người khác là mội thói quen nguy hiểm là vì: Việc đó:
-Làm hao phí nhiều thời gian và sinh lực của bạn, những thứ vốn rất quý giá nhưng lại hữu hạn của cuộc đời mỗi người.
       - Khiến bạn quen với thế bị động, bị động theo dõi cuộc đời người khác và bị động với cả cuộc đời mình.
	0.5




	
	4
	Nhiều bạn trẻ ngày nay cỏ xu hướng hứng thú với vai trò khán giả trong bộ phim cuộc đời của người khác hơn là làm đạo diễn của bộ phim cuộc đời mình.
Đây là một câu hỏi mở, học sinh có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời. Miễn là các lựa chọn đều có giải thích, biện luận thuyết phục. Có thể trả lời bằng một số lí do sau:
-Một trong những yếu tố thuộc về bản chất của con người là tò mò, bị thu hút mạnh mẽ bởi những chuyện xảy ra xung quanh ta.
-Sự phát triển mạnh mẽ và sự phổ biến của các phương tiện truyền thông khiến những thông tin về cuộc đời của người khác có thể đến với chúng ta một cách dễ dàng.
-Ảnh hưởng của truyền thông khi báo chí và các phương tiện truyền thông khác có xu hướng khai thác toàn lan các thông tin đời tư để phục vụ thị hiếu, đáp ứng sự hiếu kỳ của một bộ phận khán / thính / độc giả.
-Việc làm khán giả bao giờ cũng dễ dàng và tốn ít sinh lực hơn làm đạo diễn hay diễn viên chính.
         -Các nhu cầu cuộc sống ngày càng được đáp ứng đầy đủ hơn nên một bộ phận người trẻ không cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều trong cuộc sống. Họ dành thời gian và sinh lực quan tâm đến những thứ yô bổ xung quanh

	1.0





	II
	
	Làm văn
	

	
	1
	Từ việc đọc hiểu đoạn trích, hãy soi chiếu vào bản thân và viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời cho câu hỏi: Bạn đã sống cuộc đời của chính mình chưa?
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ
Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
 ( Nếu HS viết từ 2 đoạn trở lên thì không cho điểm cấu trúc)
b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về một tư tưởng đạo lí: Bạn đã sống cuộc đời của chính mình chưa?
	0.25




0.25


	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; các phương thức biểu đạt, nhất là nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Cụ thể:
-Bạn có đang dành thời gian, tâm huyết để hoàn thiện bản thân, khám phá chính mình hay mãi quan tâm, lãng phí tiềm lực của mình vào những việc vô bổ?
-Bạn có đang suy nghĩ, hành động từng bước thực hiện ước mơ, khát vọng cuộc đời mình hay bị động đi theo những đường ray người khác vạch ra cho bạn?Mỗi ngày trôi qua bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc? Những việc bạn đang làm có giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn không?
        -Khi nhận thức được cuộc sống của mình rồi, bạn phải làm gì?
	1.00

	
	
	d. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. ( Sai từ 2 lỗi trở lên sẽ không tính điểm này)
	0,25

	
	2
	Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu).Từ đó nhận xét vẻ đẹp lãng mạn trong cảm hứng sáng tác của nhà thơ.
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.               
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu).Nhận xét vẻ đẹp lãng mạn trong cảm hứng sáng tác của nhà thơ.
	(0,25)

	
	
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:
a. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm ,đoạn trích
b. Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu): 
* Về nội dung:
-  Hai câu đầu là hình ảnh chân thực về đời sống, gian nan cực khổ mà ấm áp  tình quân dân:“Thương nhau chia củ sắn lùi /Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”:
+ Sắn  lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui là những hình ảnh cụ thể chân thực cho thấy cuộc sống kháng chiến vô cùng thiếu thốn.
+ Động từ chia, sẻ, đắp cùng thể hiện nghĩa tình cảm động giữa người dân Việt Bắc và cán bộ kháng chiến. Họ đã chia sẻ với nhau từ miếng ăn ngày đói đến hơi ấm trong đêm giá lạnh. 
+ Tình thương đem đến cho họ sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, là cội nguồn sâu xa nhất của nỗi nhớ và tình nghĩa thủy chung.
- Hai câu tiếp theo là hình ảnh người mẹ kết tinh hình ảnh con người và cuộc sống kháng chiến:“Nhớ người mẹ nắng cháy lưng/Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô”:
+ Câu thơ miêu tả hình ảnh cụ thể, quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của người dân: những người mẹ địu con làm rẫy, làm nương.
+ Hình ảnh ẩn dụ: “nắng cháy” gợi ra vạt nương ngập nắng, gợi ra tia nắng gay gắt chói chang làm cháy rát lưng người mẹ. Người đọc liên tưởng đến sự chắt chiu, tần tảo, cần cù…
+ Nhắc đến người mẹ là nhắc đến “lưng” gợi nhớ câu thơ Mặt trời của bắp, em nằm trên lưng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm, bóng tròn che lưng mẹ trong bài thơ “Bóng cây Kơ- nia”. Cách nói hoán dụ gợi hình ảnh người mẹ Việt Bắc suốt đời gian khổ mà giàu đức hi sinh.
- Sáu câu còn lại: Nhớ về Việt Bắc là nhớ về thiên nhiên, về cuộc sống sinh hoạt kháng chiến một thời khó phai trong tâm khảm mỗi người:
“Nhớ sao lớp học I tờ
…
Chày đêm nện cối đều đều suối xa”
+ Điệp từ “nhớ” điệp trùng thể hiện nỗi nhớ dạt dào; 
+ “Lớp học I tờ” là hình ảnh cảm động cho phong trào Bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ trong điều kiên chiến tranh khốc liệt, trường kì;
+ Dù trong  cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn có tinh thần lạc quan yêu đời. Trong gian khổ, người kháng chiến vẫn có những đêm liên hoan đầm ấm tình quân dân, cất cao giọng hát lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.
+ Những cảnh tượng bình dị, thân thuộc của cuộc sống nơi núi rừng còn hiện ra trong âm thanh rất gợi cảm của “tiếng mõ rừng chiều, chày đêm nện cối, tiếng suối xa”. Những âm thanh vừa gợi cảm giác êm đềm yên ả, vừa phảng phất chút tiêu vắng hoang sơ, cho thấy tình cảm thắm thiết, nỗi nhớ thương sâu đậm…
 * Về nghệ thuật:
- Giọng thơ ngọt ngào tâm tình tha thiết,  điệp cú pháp “nhớ sao”,…
- Cách ngắt nhịp thơ lục bát hài hoà cân đối, tạo nên nốt nhạc đằm thắm. Hình ảnh thơ chân thực gợi cảm đã  thể hiện sâu sắc nỗi nhớ, chính là tình cảm sâu nặng của người cán bộ cách mạng với thiên nhiên và con người Việt Bắc.
- Cái tôi trữ tình ở đoạn thơ hoà nhập với cái ta chung. Bức tranh Việt Bắc hiện lên qua nỗi nhớ của người về xuôi trong hoài niệm có ba mảng thống nhất và hòa nhập với nhau: nỗi nhớ  thiên nhiên núi rừng Việt Bắc, nhớ con người và nhớ những kỉ niệm về cuộc kháng chiến gian khổ mà chan chứa nghĩa tình. 
*Vẻ đẹp lãng mạn: Đoạn thơ trong Việt Bắc được nhìn qua hoài niệm của người cán bộ viề xuôi trong giây phút chia tay với nhân dân. Hình ảnh thơ giản dị, đậm tính dân tộc gắn liền với Việt Bắc- cái nôi của CM
c. Đánh giá
        - Khẳng định lại giá trị, ý nghĩa của 2 đoạn thơ;
       - Bài học cuộc sống được rút ra: tấm lòng thuỷ chung cách mạng, tình yêu thiên nhiên, niềm lạc quan yêu đời…

	(4.00) 
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	4. Sáng tạo                                                    
            Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	(0,25)

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         
            Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	( 0,25)



